
	TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ
TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD
Đề 103


	 ĐỀ KT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Văn - lớp 11
Dành cho lớp 11D7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề


  Họ và tên thí sinh: ....................................................... Lớp: 11D7
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản: 
Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la
Áo xanh sông mặc như là mới may
Chiều trôi thơ thẩn áng mây
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng
Đêm thêu trước ngực vầng trăng
Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Khuya rồi sông mặc áo đen
Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ...
Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa
Ngước lên bỗng gặp la đà
Ngàn hoa bưởi trắng nở nhòa áo ai…
(Dòng sông mặc áo, Nguyễn Trọng Tạo, Tiếng Việt 4, Tập 2, NXBGD, 2022, tr118-119)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản trên. 
Câu 2. Theo tác giả màu sắc dòng sông thay đổi như thế nào trong ngày?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong văn bản trên. 
Câu 4. Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về nét đẹp của thiên nhiên quê hương đất nước mình (trình bày bằng đoạn văn ngắn từ 07 đến 10 dòng). 
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Trong bài thơ Thương vợ, Trần Tế Xương viết:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
(Theo Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.29-30)
 	Trình bày cảm nhận của anh/chị về bài thơ trên. 






	TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ
TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD
Đề 104


	 ĐỀ KT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Văn - lớp 11
Dành cho lớp 11D7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề


  Họ và tên thí sinh: ....................................................... Lớp: 11D7
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích: 
Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần làn gió nhẹ hay một đôi chim mới là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng rất đẹp.
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên; những mảnh vỏ tách ra cho múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
(Theo Vũ Tú Nam, Tiếng Việt lớp 4 tập 2, NXBGD, 2022, tr 32) 
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 
Câu 2. Tìm các từ ngữ hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của cây gạo được tác giả nhắc đến trong đoạn trích.  
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong đoạn trích trên. 
Câu 4. Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về nét đẹp của thiên nhiên Hà Nội. (trình bày bằng đoạn văn ngắn từ 07 đến 10 dòng). 
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Trong bài thơ Thương vợ, Trần Tế Xương viết:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
(Theo Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.29-30)
 	Trình bày cảm nhận của anh/chị về bài thơ trên. 
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	 ĐỀ KT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Văn - lớp 11
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỀ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn 11D7
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN I
	ĐỌC HIỂU 103
	4.0

	
	Câu 1
	Thể thơ lục bát
	0.75

	
	Câu 2
	Theo tác giả màu sắc dòng sông thay đổi trong ngày: sáng nắng lên mặc áo lụa đào, trưa áo xanh, chiều ráng vàng, đêm khuya sông mặc áo đen.
	0.75

	
	Câu 3
	- Biện pháp tu từ (hs nêu 1 trong số các biện pháp tu từ sau):
+ Liệt kê: thay đổi màu sắc trong ngày của dòng sông. 
+ Nhân hóa: dòng sông điệu, mặc áo lụa, áo hoa..., mây thơ thẩn, đêm thêu, sông nép trong rừng bưởi, sông thơm đến ngẩn ngơ ....
+ So sánh: như là mới may
+ Điệp từ: sông
- Tác dụng: tăng tính gợi hình gợi cảm cho đoạn thơ; làm cho ta thấy tác giả ngợi ca vẻ đẹp của dòng sông quê thay đổi sắc nước trong ngày tạo ấn tượng không thể quên. 
	1.0

	
	Câu 4
	- Hình thức đoạn văn từ 07 đến 10 dòng, diễn đạt mạch lạc, không sai lỗi chính tả, dùng từ.
- Nội dung:
HS có thể lựa chọn thiên nhiên quê hương của mình hoặc một danh thắng nổi tiếng của đất nước … HS viết miêu tả, lồng cảm xúc.
	0.5


1.0

	
	ĐỌC HIỂU 104
	

	
	Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính: miêu tả
	0.75

	
	Câu 2
	Từ ngữ hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của cây gạo được tác giả nhắc đến trong đoạn trích: cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng rất đẹp, dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn hiền lành, những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên; những mảnh vỏ tách ra cho múi bông nở đều.
	0.75

	
	Câu 3
	- Biện pháp tu từ (hs nêu 1 trong số các biện pháp tu từ sau):
+ Liệt kê: cành gạo, hoa gạo, quả gạo. 
+ Nhân hóa: cây gạo trầm tư, đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho con đò cập bến.
+ So sánh: những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng, quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi, sợi bông như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng lóa, cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
- Tác dụng: tăng tính gợi hình gợi cảm cho đoạn văn; tác giả ngợi ca, nhấn mạnh vẻ đẹp của cây gạo đầu làng vào các mùa trong năm thật đẹp, thật ấn tượng qua đó thể hiện tình yêu quê hương của tác giả.
	1.0

	
	Câu 4
	- Hình thức đoạn văn từ 07 đến 10 dòng, diễn đạt mạch lạc, không sai lỗi chính tả, dùng từ.
- Nội dung:
HS có thể lựa chọn thiên nhiên các mùa hoặc một mùa trong năm của Hà Nội, đặc trưng một danh thắng của Hà Nội … HS viết miêu tả, lồng cảm xúc.
	0.5


1.0

	PHẦN II
	LÀM VĂN
	6.0

	
	a. Yêu cầu chung: 
- Biết cách làm bài nghị luận văn học về một đoạn thơ, đủ kết cấu ba phần.
- Kết cấu, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
- Sáng tạo.
	
0.5

0.25

0.25

	
	b. Các ý cần đạt :
	

	
	MB:
- Giới thiệu khái quát về tác giả Trần Tế Xương, bài thơ Thương vợ .
- Trích dẫn bài thơ. 
	0.5

	
	TB:
· Giới thiệu hoàn cảnh ra đời, đề tài, nhan đề bài thơ.
· Hai câu đề: Công việc và gánh nặng gia đình của bà Tú
- Hoàn cảnh và công việc bà Tú:
+ Mang gánh nặng gia đình, quanh năm buôn bán lặn lội “mom sông”
+ Thời gian “quanh năm”: làm việc liên tục, không trừ ngày nào, hết năm này qua năm khác
+ Địa điểm “mom sông”: phần đất nhô ra phía lòng sông không ổn định.
=> Công việc và hoàn cảnh làm ăn vất vả, ngược xuôi, không vững vàng, ổn định, bà không những phải nuôi con mà phải nuôi chồng.
Tuy hoàn cảnh éo le vất vả, nhưng bà Tú vẫn tảo tần, đảm đang, tháo vát, chịu thương, chịu khó, chu đáo với chồng con:
+ “nuôi”: chăm sóc hoàn toàn
+ “đủ năm con với một chồng”: một mình bà Tú phải nuôi cả gia đình, không thiếu
· Hai câu thực: Tả thực về công việc làm ăn, buôn bán của bà Tú
- Sự vất vả, lam lũ, bươn chải khi làm việc:
+"Lặn lội”: Sự lam lũ, cực nhọc, nỗi gian truân, lo lắng
+ Hình ảnh “thân cò”: gợi nỗi vất vả, đơn chiếc khi làm ăn ⇒ gợi tả nỗi đau thân phận và mang tình khái quát
+ “khi quãng vắng”: thời gian, không gian heo hút rợn ngợp, chứa đầy những nguy hiểm lo âu
=> Sự vất vả gian truân của bà Tú càng được nhấn mạnh thông qua nghệ thuật ẩn dụ
+ Eo sèo… buổi đò đông: gợi cảnh chen lấn, xô đẩy, giành giật ẩn chứa sự bất trắc
+ Buổi đò đông: Sự chen lấn, xô đẩy trong hoàn cảnh đông đúc cũng chứa đầy những sự nguy hiểm, lo âu
 Nghệ thuật đảo ngữ, phép đối, hoán dụ, ẩn dụ, sáng tạo từ hình ảnh dân gian nhấn mạnh sự lao động khổ cực của bà Tú. Thực cảnh mưu sinh của bà Tú: Không gian, thời gian rợn ngợp, nguy hiểm đồng thời thể hiện lòng xót thương da diết của ông Tú.
· Hai câu luận Bà Tú lấy ông Tú là một duyên hai nợ:
	+ Duyên ít nợ nhiều, hạnh phúc thì ít mà vất vả, gian nan thì không kể hết
+  Bà Tú chấp nhận, cam chịu  nên dẫu có vất vả “năm nắng mười mưa” cũng không quản nhọc nhằn.
=> Sự vất vả lam lũ, cực nhọc của Bà Tú.
+ “Một duyên hai nợ”: ý thức được việc lấy chồng là duyên nợ nên “âu đành phận”, không than vãn.
+ “dám quản công”: Đức hy sinh thầm lặng cao quý vì chồng con, ở bà hội tụ cả sự tần tảo, đảm đang, nhẫn nại.
⇒ Cuộc sống vất vả gian truân nhưng càng làm nổi bật phẩm chất cao đẹp của bà Tú. Đó cũng là vẻ đẹp chung cho người phụ nữ việt Nam nói chung.
* Đánh giá
- Bà Tú là chân dung điển hình của phụ nữ Việt Nam.
- Tấm lòng yêu thương, cảm phục và trân trọng hết đỗi của ông Tú với vợ.
* Hai câu kết 
- Ông Tú cũng chẳng dè dặt gì với chữ nghĩa mà dùng luôn cách chửi dân gian “Cha mẹ thói đời”. Ông không nói đích danh về mình mà khái quát về cái thói đời bạc bẽo và chửi cha chửi mẹ cái thói đời bạc bẽo ấy.
- Ông chửi chính bản thân mình là một người chồng bạc bẽo, hờ hững, vô tích sự đã không gánh đỡ gì được cho vợ lại còn làm nặng trĩu thêm cái gánh nợ đời trên vai, khiến bà Tú không vui được với duyên.
Hơn nữa, nếu ông bạc bẽo, hờ hững với vợ thì đã không có bài Thương vợ thấm thía và cảm động đến như vậy. Vì vậy, hai câu kết là cả một nỗi niềm thế sự đầy buồn thương, là tiếng nói của một trí thức giàu nhân cách, nặng tình đời, thương vợ con nhưng phải chịu cảnh thất thế.
- Về nhận xét: 
Bài thơ “Thương vợ” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, hình tượng thơ hàm súc, gợi cảm, ngôn ngữ thơ giản dị, mang đậm chất ca dao; có sự kết hợp tài tình giữa ngôn ngữ dân gian với ngôn ngữ bác học, hình ảnh gợi trường liên tưởng khá rộng như hình ảnh “thân cò”; các từ láy, các số từ, phép đối, thành ngữ; cách ngắt nhịp truyền thống trong thơ Đường luật là 4/3 và 2/2/3 làm cho bài thơ trở nên mềm mại, uyển chuyển.
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	KB: Khái quát vấn đề, khẳng định giá trị bài thơ. Liên hệ với hình ảnh người phụ nữ ngày nay.
	0.5

	TỔNG ĐIỂM
	10.0





